
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

NĂM HỌC 2021-2022 
 

TT HỌ VÀ TÊN MÔN 

CHỦ  

NHIỆM 

LỚP 

SỐ 

ĐTDĐ 

KIÊM  

NHIỆM 

GHI 

CHÚ 

 
1 Lê Trúc Hưng Sử 10C01 0908599207 

TTCM-

UV.BCHCĐ 
KTCN 

 

2 Mai Thị Tường Vi Toán 10C02 0772550079 
   

3 Nguyễn Lệ Quyên Hóa 10C03 0984541080 TTCĐ 
  

4 Phan Thị Ngọc Lành Hóa 10C04 
0369386538 

    

5 La Thanh Ngà Hóa 10C05 0904360090 
   

6 Lê Thi Hảo Sinh 10C06 0976613675 
   

7 Trần Bảo Quân Tin 10C07 0986973094 TPCM 
  

8 Đỗ Thị Chi Tin 10C08 0977708406 
   

9 Phan Thị Thủy Văn 10C09 0972175105 
   

10 Lê Thị Tuyết Mai Văn 10C10 0385647000 
   

11 Bùi Lê Huy Phương Văn 10C11 0983980205 
   

12 Hà Huy Thuận Toán 10C12 0909494536 
   

13 Phạm Trọng Thịnh Sử 10C13 0903111382 
   

14 Đỗ Thị Thanh Thương Địa 10C14 0987855198 TPCM 
  

15 Võ Thị Túy Oanh Địa 10C15 0919578847 TTCĐ 
  

16 Lê Bùi Thủy Toán 11B01 0919083637 P.CTCĐ KTCN 
 

17 Nguyễn Tường Vy Lý 11B02 0774661981 TTCĐ 
  

18 Trà Phan Hiếu Sinh 11B03 0905066524 
   

19 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên Tin 11B04 0938919901 TTCĐ 
  

20 Phạm Văn Tường Văn 11B05 0906578790 
   

21 Lê Thị Hải Văn 11B06 0979486703 
   

22 Nguyễn Thị Bích Thùy Văn 11B07 0976578113 
   

23 Phan Thị Hiếu Văn 11B08 0975217654 
   

24 Mai Thị Lan Hương Sử 11B09 0902335073 
   

25 Vũ Thị Toan Sử 11B10 0398854334 
   

26 Nguyễn Thị Hường Địa 11B11 0933761159 
   

27 Trương Ngọc Anh Thư Anh 11B12 0901457195 
   

28 Trương Thị Nhân Anh 11B13 0919400054 
   

29 Võ Văn Minh Anh 11B14 0908786615 
   

30 Huỳnh Kim Phượng Anh 11B15 0903357595 
   

31 Trần Thị Thúy Nga Văn 12A01 0352015218 
 

XH 
 

32 Lý Ngọc Hải Toán 12A02 0823391551 
 

XH 
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33 Phan Minh Phượng Văn 12A03 0909594498 TPCM-TTCĐ XH 
 

34 Bùi Minh Sang Toán 12A04 0937625465 TTCĐ XH 
 

35 Nguyễn Phương Khanh Toán 12A05 0909870688 TPCM XH 
 

36 Nguyễn Thị Thùy Linh Văn 12A06 0981910571 TTCM XH 
 

37 Trần Hoàng Long Toán 12A07 0772522201 
 

XH 
 

38 Trương Công Thạnh Lý 12A08 0348481214 
 

TN 
 

39 Nguyễn Thanh Trâm Lý 12A09 0937845596 
 

TN 
 

40 Trần Thành Trung Hóa 12A10 0765217399 TTCM TN 
 

41 Phạm Dương Hoàng Anh Hóa 12A11 0909570732 
 

TN 
 

42 Vũ Thị Thanh Uyển Hóa 12A12 0909682204 
 

TN 
 

43 Quách Minh Thu Sinh 12A13 0778033384 TTCM 
TN-

KTCN  

44 Hồ Thuyết Dũng Toán 12A14 0919503848 TTCM TN 
 

 

 

 

      

 

 


